
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THẢI BỈNH Đ6c !ập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^ỹ^/QĐ-ƯBND Thái Bĩnh, ngày y/é tháng 4 năm 2024

QƯYÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ

thuộc thẩm quyền giải quyết của sỏ* Nội vụ; các sỏ*, ban, ngành;
Úy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9/6/20]5; Luật sửa
đôi bô sung một số điểu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật To chức chính
quyển địa phương năm 20Ỉ9;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08/6/20Ỉ0
của Chính phủ về kỉểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 sửa đổi, bo sung một so điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 3ỉ/ỉ0/20ỉ7 của Văn phòng
Chính phủ hướng dãn về nghiệp vụ ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết định sỗ Ỉ68/QĐ-BNV ngày 12/3/2024 của Bộ Nội vụ về việc
công bố thủ tục hành chỉnh quy định tại Nghị định sỗ 85/2023/NĐ~CP ngày
07/ỉ2/2023 của Chỉnh phủ sửa đổi ho sung một số điều của Nghị định sổ
ỈỈ5/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tạỉ Tờ trĩnh số 774/TTr-SNV ngày
ỉ ỉ/4/2024.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục:
- 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở Nội vụ;
- 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong

lĩnh vực nội vụ tíiuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, ủy ban
nhân dân cấp huyện;

(có Phụ lục Danh mục kèm theo).
Điều 2. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính này thực hiện theo quy

định tại Quyết định số 168/QĐ-BNV ngày 12/3/2024 của Bộ Nội vụ.
Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan cập

nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, xây dựng, ban hành quy



trình nội bộ, quy trình chi tiết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này;
phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan ừiển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, Thủ

trưởng ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,/.^^

Nơỉ nhộn:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tĩnh;
-Lưu: VT,NCKS^'^

Lai Văn Hoàn

ỊCH
TICH



DANH MỤC THỦ xự
NỘI vụlị

(Ban hành kê

Phụ lục
TRONG LĨNH vực NỘI vụ THUỘC THẢM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA sở
GANH; UBND CẨP HUYỆN TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH THÁI BÌNH.
sỗ /QĐ-UBND ngàyjc /4/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh)

1. DANH MỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA sở NỘI vụ

STT Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Mã thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định việc
bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực Viên chức

1

Thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Thủ tục số
ỉ, mục lĩ tại Phụ lục I kèm theo Quyết định sẻ Ỉ64/QĐ-ƯBND ngày
06/02/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh).

1.005394.000.00.00.H54
Quyết định số 168/QĐ-BNV

ngày 12/3/2024 của Bộ Nội vụ



II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẢM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA CÁC sở, BAN,
NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

STT
Tên thủ tục
hành chính

Địa điểm tiếp nhận Thòi hạn
giải quyết Phí, lệ phí

Căn cứ

pháp lý

1
Thủ tục thi
tuyền viên chức

Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự
tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu
đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo
đường bưu chính hoặc qua trang
thồng tin điện tử hoặc cổng thông
tin điện tử của cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng.

210 ngày kể từ
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Phí dự tuyển dụng viên chức:
- Dưới 100 thí sinh mức ứiu 500.000

đồng/thí sinh/lần dự thi;
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức
thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
- Từ 500 thí sinh trở lên mức ứiu

300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Quyết định số
168/QĐ-BNV

ngày 12/3/2024
của Bộ Nội vụ

2
Thủ tục xét
tuyển viên chức

Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự
tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu
đãng ký dự tuyển hoặc gửi theo
đường bưu chính hoặc qua trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông
tin điện tử của cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền tuyển dụng.

180 ngày kể ưr
ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Phí dự tuyển dụng viên chức:
- Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000

đồng/thí sinh/lằn dự thi;
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức
thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
- Từ 500 thí sinh trờ lên mức thu

300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Quyết định số
168/QĐ-BNV
ngày 12/3/2024
của Bộ Nội vụ

3

Thủ tục tiếp
nhận vào viên
chức không giữ
chức vụ quản lý

Nộp tại trụ sở cơ quan có thẩm
quyền tuyển dụng.

Không quy
định thời gian

cụ thể
Không

Quyết định số
168/QĐ-BNV

ngày 12/3/2024
của Bồ Nôi vu



m. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ THUỘC THẨM QUYẺN GIẢI QUYÉT CỦA CÁC sở, BAN, NGÀNH,
ỦY BAN NHÂN DÂN CẨP HUYỆN

STT Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Mã thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định việc

bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Thủ tục thi tuyển viên chức Ợhủ tục số ỉ, Phụ lục 11 kèm theo
Quyết định sỗ Ỉ64/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của ủy ban nhân
dân tinh).

1.005388.000.00.00.H54
Quyết định số 1Ố8/QĐ-BNV

ngày 12/3/2024 của Bộ Nội vụ

2

Thủ tục xét tuyển viên chức (Thủ tục số 2, Phụ ỉục ỉỉ kèm theo
Quyết định số Ỉ64/QĐ-ƯBND ngày 06/02/2024 của ủy ban nhân
dân tỉnh).

1.005392.000.00.00.H54
Quyết định số I68/QĐ-BNV

ngày 12/3/2024 của Bộ Nội vụ

3

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Ợhủ tục số 3, Phụ lục n kèm
theo Quyết định sỗ Ỉ64/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của ủy ban
nhân dân tinh).

1.005393.000.00.00.H54
Quyết định số 168/QĐ-BNV

ngày 12/3/2024 cùa Bộ Nội vụ
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